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CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ KOI (Cyprinus Carpio), CÁ DĨA (Symphysodon Discus)
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Cá Koi hay còn được gọi là cá chép cảnh (Cyprinus carpio koi) sau nhiều năm được nuôi dưỡng, lai tạo và chọn lọc ngày nay đã có nhiều màu sắc hấp dẫn và được nuôi làm cá cảnh. Cá Koi được nuôi ở các nước Mỹ, Australia, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, các nước vùng Đông Nam Á, chiếm tỷ lệ cao trong xuất khẩu thủy sản. Doanh số bán cá cảnh trên thế giới (phần lớn ở châu Âu, Nhật Bản và Mỹ) vào khoảng 10 - 17 tỷ USD mỗi năm, ở châu Á, Singapore mỗi năm cũng xuất khẩu trên 300 triệu USD ra thị trường thế giới. Ở Mỹ, cá Koi hiện đang rất được ưa chuộng, các câu lạc bộ về cá Koi được thành lập ở các nước như Mỹ, Singapore… chứng tỏ sự sủng ái của người chơi với loại cá này. Hàng năm có trên 25 buổi trình diễn về cá Koi được tổ chức khắp nước Mỹ để người hâm mộ được dịp thưởng thức. Mỹ hiện đang là nước có nhu cầu nhập khẩu cá Koi lớn nhất, tiếp theo là các nước châu Âu như: Đức, Pháp, Hà Lan, Anh,… 

Do có giá trị kinh tế cao nên bệnh dịch xảy ra thường gây những tổn thất kinh tế rất lớn. Hai loại virus được quan tâm nhiều nhất hiện nay ở cá chép là SVCV (Spring viraemia of carp virus) và KHV (Koi herpes virus). SVCV gây bệnh trên cá chép nuôi ở các nước châu Âu, bệnh thường xảy ra vào mùa xuân khi nhiệt độ gia tăng nhưng thấp hơn 180C và gây chết cá ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên ở châu Á virus này đã được tìm thấy trong lô hàng xuất khẩu từ Trung Quốc. Bệnh SVCV thường xuất hiện vào mùa xuân sau một mùa đông lạnh giá. Bên cạnh đó từ  năm 1998 đến nay, ở một số nước còn có bệnh dịch phổ biến trên cá chép cảnh do KHV, là loại virus gây truyền nhiễm mạnh. Dịch bệnh đầu tiên xảy ra do KHV được ghi nhận vào năm 1998 và được khẳng định vào năm 1999 ở Israel. Kể từ đó, những trường hợp dịch bệnh khác đã được xác nhận ở Mỹ, châu Âu và châu Á. KHV có thể gây chết cá từ 80 - 100%, có thể ảnh hưởng đến cá ở mọi lứa tuổi, nhưng cá nhỏ dễ bị bệnh hơn cá trưởng thành. Bệnh do KHV gần đây nhất được tìm thấy ở Đài Loan và Nhật Bản. Ở Indonesia, bệnh được cho là do du nhập từ Hồng Kông nhiều trường hợp bị nhiễm KHV gây tổn thất lớn ở cá Chép và cá Koi. Ở Nhật Bản, dịch bệnh do KHV xuất hiện vào đầu tháng 10 năm 2003 gây chết ở cá chép lớn trên 2 năm tuổi, thiệt hại ước khoảng 1.200 tấn cá.
Được ưa chuộng không kém gì cá Koi, nhất là trên thị trường châu Á là loài cá Dĩa. Cá Dĩa được xem là vua của các loài cá kiểng là nhờ vào hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp của nó. Chính vì thế mà ngày nay việc nuôi cá Dĩa ngày càng lan rộng ra nhiều nước trên thế giới không những để giải trí mà còn nuôi để kinh doanh. Nghề nuôi cá Dĩa phát triển ở nhiều nước thuộc vùng Đông Nam Á do có điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của cá. Ở nước ta trong những năm gần đây, phong trào chơi cá cảnh ngày càng lan rộng vì vừa là thú vui tao nhã, vừa có thể kinh doanh.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nuôi cá Dĩa đã trở thành một nghề quan trọng đối với một số bộ phận người dân nội thành vì cá được nuôi trong bể kính không cần diện tích rộng, đồng thời tận dụng được vốn cũng như lao động nhàn rỗi giúp người dân tăng thu nhập. Cá Dĩa Symphysodon discus được chú trọng sản xuất giống và nuôi nhiều do đã có một thị trường xuất khẩu khá ổn định. Trong đợt triển lãm cá cảnh thế giới năm 1995 tại Singapore, cá Dĩa Việt Nam đã đạt ba giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba vượt qua cả Singapore, Đài Loan, Hồng Kông là những nước và lãnh thổ vốn nổi tiếng trên thế giới về cá cảnh. Sự kiện này đã tạo tiếng vang làm cho cá Dĩa Việt Nam được chú trọng trong và ngoài nước và làm tăng thêm giá trị xuất khẩu của cá Dĩa sang các nước khác. Cá Dĩa mặc dù được chăm sóc rất cẩn thận nhưng cũng rất dễ nhiễm bệnh, làm cá chết hay làm giảm giá trị của cá, gây thiệt hại đáng kể cho người nuôi. Ngoài các vấn đề về dinh dưỡng, sản xuất giống, vấn đề về phòng và trị bệnh cho cá là một khó khăn rất lớn đối với người sản xuất cá Dĩa. Hiện chưa có thống kê cụ thể nào về thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên cá Dĩa, nhưng hẳn là không nhỏ do đây là loại có giá trị kinh tế cao. 

Tuy nhiên do nhu cầu về trao đổi mua bán giữa các nước nên việc lây nhiễm mầm bệnh là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, những tác nhân gây bệnh khác như vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm hoặc các biến động về môi trường luôn là nguy cơ tiềm ẩn đối với các loài cá nuôi nước ngọt nói chung và cá Koi nói riêng. Đối với cá Dĩa, các nghiên cứu khoa học về bệnh rất ít, thông thường người nuôi điều trị bằng kinh nghiệm hoặc học hỏi từ kinh nghiệm của những người khác dẫn đến kết quả điều trị có khi được khi không.
1.1. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính cá Koi và cá Dĩa 
a) Cá Koi
· Phân bố: Cá Koi có phân bố tự nhiên ở cả châu Âu và châu Á. 
· Phân loại: Cá Koi được phân loại như sau:
· Bộ Cypriniformes (Bộ cá chép)
· Họ Cyprinidae (Họ cá chép)
·  Giống Cyprinius

·  Loài Cyprinus sp.
· Tên gọi: 

+ Tên tiếng Việt: Chép; Chép thường; Chép koi; Chép nhật; Koi, Koi bướm; Chép Nhật đuôi bướm; Chép vây dài; Chép rồng.

+ Tên tiếng Anh: Ornamental common carp; Koi; Nishikigoi.

· Đặc điểm sinh thái: Cá chép Nhật sống ở vùng nước ngọt, ngoài ra còn có thể sống trong môi trường nước có độ mặn đến 6‰. Hàm lượng oxy trong bể nuôi tối thiểu: 2,5mg/l.  Độ pH = 4 – 9, (thích hợp nhất: pH = 7 – 8). Nhiệt độ nước: 20 – 27 oC.

· Hình dạng bên ngoài: Đặc điểm chung của chép Nhật là có nhiều màu sắc đẹp phối hợp từ các màu cơ bản như: trắng, đỏ, đen, vàng, cam. Cách gọi tên cá chép Nhật, cá Koi trên thị trường dựa vào màu sắc, hoa văn trên thân và kiểu vây đuôi (ví dụ: cá chép Cam đuôi dài, cá chép 3 màu đuôi ngắn, cá chép trắng đỏ đuôi dài). Hiện nay, cá chép có 2 nhóm chính: Cá chép đuôi dài: gọi là chép Nhật; Cá chép đuôi ngắn: gọi là chép Koi.

· Đặc điểm dinh dưỡng: Cá chép Nhật là loài cá ăn tạp, cá 03 ngày tuổi tiêu hết noãn hoàng và bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài như: Bo bo và các loài động phiêu sinh khác, cũng có thể ăn lòng đỏ trứng chín. Cá được 15 ngày tuổi bắt đầu chuyển tính ăn, ăn động vật đáy do đó trong giai đoạn này tỉ lệ sống bị ảnh hưởng lớn. Trong điều kiện nuôi, chúng ta phải cung cấp thức ăn bên ngoài như trùn chỉ, cung quăng, hoặc gây nuôi các động vật phiêu sinh và động vật đáy để có thể cung cấp tốt nguồn thức ăn tự nhiên cho cá,… Nguồn thức ăn tự nhiên trong giai đoạn này có vai trò quyết định đến tỉ lệ sống của cá. Cá khoảng một tháng tuổi trở đi ăn thức ăn giống như cá trưởng thành, ăn tạp thiên về động vật như giun, ốc, trai, ấu trùng, côn trùng. Cá còn ăn phân xanh, cám, bã đậu, thóc lép và các loại thức ăn tổng hợp dưới dạng viên hoặc sợi.

·  Đặc điểm sinh trưởng: Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, sau 1 – 2 tháng ương cá đạt chiều dài 3 – 4 cm/con, trong khoảng 6 – 8 tháng nuôi cá đạt 20 – 30 cm/con.

· Đặc điểm sinh sản:
· Tuổi thành thục của cá chép từ 12 tháng đến 18 tháng (trong tự nhiên là 12 tháng còn trong nuôi là 18 tháng).

· Mùa vụ sinh sản chính là mùa mưa nhưng hiện nay do cá chép đã được thuần hóa nên có thể sinh sản tốt quanh năm.

· Tương tự như cá Vàng, cá chép Nhật không chăm sóc trứng và có tập tính ăn trứng sau khi sinh sản.

· Sức sinh sản tương đối thực tế của cá vào khoảng 97.000 trứng/kg trọng lượng cá. Tuy nhiên sức sinh sản này còn tùy thuộc vào điều kiện nuôi, chế độ dinh dưỡng và các yếu tố môi trường khác.

· Thời gian phát triển phôi khoảng 8 – 42 giờ ở nhiệt độ nước 26 – 31oC.

· Ngoài tự nhiên: cá đẻ ở vùng nước tù có rễ cây, cỏ thủy sinh, độ sâu khoảng 1 mét. Trong điều kiện nhân tạo: có giá thể là rễ cây lục bình hoặc xơ ny lông, nước trong, sạch và mát, nếu có điều kiện tạo mưa nhân tạo.

· Đặc điểm của trứng: trứng dính, hình tròn, đường kính: 1,2 – 1,3 mm, màu vàng trong, sau khi cá đẻ khoảng từ 36 – 48 giờ ở nhiệt độ 28 – 30 oC thì trứng sẽ nở.

· Trong điều kiện nuôi ở nước ta, thời gian tái phát dục của cá đực khoảng 15 ngày, của cá cái khoảng 20 – 30 ngày. Thời gian tái phát dục của cá còn tùy thuộc vào bản thân loài và điều kiện sống, mùa vụ, …
b) Cá Dĩa
· Nguồn gốc: Năm 1940, cá Dĩa hoang dại (Symphysodon discus) lần đầu tiên được tìm thấy bởi tiến sĩ Heckel. Sau đó, những loài cá dĩa hoang dại khác cũng được tìm thấy.  Nhiều dòng cá dĩa có màu sắc phong phú đã được biết đến, cả những màu sắc do con người lai tạo như: Ghost, Blue Diamond, Malboro Red… đã tạo nên sự đa dạng và huyền bí cho loài cá Dĩa.
· Phân loại cá Dĩa (Symphysodon spp)

· Lớp: Osteichthyes

Lớp phụ: Actinopterygii

· Trên bộ: Percomorpha

Bộ: Perciformes

Bộ phụ: Percoidei

· Họ Cichlidae 

Giống: Symphysodon
· Loài:  Symphysodon discus (Heckel, 1840); 

S. aequifasciatus (Pellegrin, 1904)

    Loài phụ: S. discus discus (Heckel, 1840);

S. discus willischwartzi (Burgees, 1981);

                               S. aequifasciatus aequifasciatus (Pellegrin, 1904);

                               S. aequifasciatus axelrodi (Schultz.L.P, 1960); 

 S. aequifasciatus haraldi (Schultz.L.P, 1960). 

Ngày nay các dòng cá dĩa được nuôi rất đa dạng, từ những dòng được thuần từ tự nhiên như: Turquoise, Brillian Turquoise, Brown, Alenquer… đến những loài được lai tạo như: Pidgeon Blood, Snake Skin, Ghost, Golden, Golden Leopard Skin…

·  Phân bố - Sinh thái: Cá dĩa (Symphysodon spp.) thuộc họ Cichlidae (họ cá Rô phi) có nguồn gốc từ Brazil (Nam Mỹ) ở vùng thượng lưu và trung lưu sông Amazon. Cá dĩa thích sống dưới những bóng râm, ẩn nấp dưới những thân cây hay hốc đá, môi trường nước ở sông Amazon nơi có nhiều cá Dĩa sống như sau: pH = 6,6; độ cứng = 25 ppm; sắt = 1,7 ppm; Alkalinity = 20 ppm; Chlorides = 30 ppm (Wattley, 1985). Cá dĩa rất nhạy cảm với điều kiện môi trường, đặc biệt là nhiệt độ, cá thích nơi yên tĩnh. Qua quá trình thuần hóa, cá dĩa thích nghi với môi trường  như sau: 
- Nguồn nước trong, sạch, mềm, giàu ôxy, ánh sáng nhẹ. Nếu thiếu ánh sáng cá bắt mồi yếu, màu sắc nhợt nhạt. 

- pH hơi acid (5,5 - 7), tối ưu trong khoảng  6,5 - 6,7, nếu pH > 7 cá tiết nhiều nhớt, nhợt nhạt.

- Nhiệt độ tối ưu 27 – 30oC, nếu nhiệt độ > 34oC hoặc thấp hơn 24oC, cá có phản ứng sậm màu toàn thân, bơi lờ đờ, chìm xuống đáy bể, ăn kém.

- Độ cứng: 4.5 dH.

- Ngưỡng H2S gây độc cho cá: 1 mg/L.

- Ngưỡng CO2 gây ảnh hưởng đến cá: 50mg/L.

·  Hình thái cấu tạo:  Cá dĩa có dạng hình tròn giống cái dĩa, dẹp ngang, đầu ngắn, mắt khá lớn. Miệng nhỏ, lỗ mũi hở hai bên đầu, các tia vây phát triển, vây phía đầu cứng, phía sau mềm, vây lưng và vây hậu môn đối xứng, vây bụng có hai tia dài, vây ngực và vây đuôi có tia vi mềm. Cá dĩa đặc trưng cho khả năng biến đổi gen cao, hài hòa về màu sắc. Sự biến đổi này tùy vào sự tăng trưởng, nguồn thức ăn, môi trường sinh thái, sự lai tạo giữa các loài. Cá dĩa có các sọc sậm chạy dài từ trên phần lưng xuống dưới vi bụng, các vây có màu xanh nước biển phần đuôi gần như không màu.
· Đặc điểm sinh trưởng - dinh dưỡng: Chiều dài trung bình của cá dĩa

- Cá 7 ngày tuổi: 1,0 - 1,1cm


- Cá 18 ngày tuổi: 1,0 - 1,5 cm


- Cá 1 tháng tuổi: 2,0 - 3,0 cm


- Cá 2 tháng tuổi: 4,0 - 5,9 cm


- Cá 3 tháng tuổi: 5,0 - 6,0 cm


- Cá 4 - 5 tháng tuổi: 7,0 - 8,0 cm


- Cá 5 - 6 tháng tuổi: 9 – 10 cm


- Cá 9 - 10 tháng tuổi: 10 – 12 cm


- Cá 11 - 12 tháng tuổi: 12 – 13 cm


Cá sau 12 tháng tuổi phát triển dần sau mỗi lần sinh sản. Cá có thể đạt kích thước 15 - 17cm. Cá biệt có những con đạt đến mức độ từ 17 - 20cm.

· Chuyển biến tính ăn: Cá Dĩa là loài cá ăn động vật. Thức ăn của cá Dĩa là các loài thức ăn có nguồn gốc động vật, có nhiều loại: Moina, Daphnia, trùng chỉ (Turbifex), lăng quăng, tim bò xay nhuyễn…Đặc biệt, cá Dĩa rất thích ăn mồi sống linh động.
- Giai đoạn cá mới nở đến 3 ngày tuổi:  Cá con dinh dưỡng bằng noãn hoàng.

- Giai đoạn 4 - 14 ngày tuổi sau khi nở: Dinh dưỡng bằng chất nhờn trên cơ thể bố mẹ.

- Giai đoạn từ ngày 14 ngày đến khi tách bầy (18 - 20 ngày sau khi nở), vừa dinh dưỡng bằng chất nhờn vừa dinh dưỡng bằng mồi động như moina, artemia.

- Sau khi tách bầy đến 30 ngày tuổi: Dinh dưỡng bằng thức ăn ngoài, chủ yếu moina

- Từ 1 tháng tuổi trở đi, cá ăn moina, lăng quăng, trùng chỉ, tim bò xay nhuyễn…
· Đặc điểm sinh sản: Tuổi thành thục: Cá dĩa thành thục khi 12 tháng tuổi, nhưng nếu nuôi dưỡng tốt thì khoảng 9 - 10 tháng tuổi cá có thể bắt cặp và tham gia sinh sản. 
1.2. Tình hình sản xuất cá Koi và cá Dĩa tại TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm cá cảnh lớn của cả nước, nhiều cơ sở, doanh nghiệp cá cảnh mở rộng quy mô, có nhu cầu liên kết sản xuất, kết nối mở rộng thị trường xuất khẩu, xuất khẩu đến 52 quốc gia. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản TP HCM, 10 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh đạt khoảng 88 ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Sản lượng cá cảnh xuất khẩu gần 16,25 triệu con, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch đạt gần 17,58 triệu USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Điển hình cá Koi và cá Dĩa.
Cá Koi đang được mệnh danh là loại "cá cảnh nhà giàu" bởi giá trị rất cao. Mỗi chú cá có thể lên tới hàng chục ngàn USD thậm chí có chú cá có giá hàng trăm ngàn USD. Chính vì thế, giá cá Koi ở thị trường Việt Nam đang “nhảy múa” không có kiểm soát. Nhiều đơn vị kinh doanh cá đẩy giá cá lên cao ngất ngưởng có khi lên gấp 2 đến 3 lần. Nhiều người chơi cá Koi ở Việt Nam mong muốn được sở hữu cá Koi với “giá trị đích thực” của nó. Việt Nam vẫn là một thị trường cá Koi mới mẻ, có tiềm năng. Các chuyên gia mong muốn người chơi cá Koi ở Việt Nam sẽ được chơi những chú cá với đúng giá trị đích thực của nó, các chuyên gia đánh giá Việt Nam có điều kiện tốt để phát triển cá Koi. Người chơi cá cần chú ý đến cách xây dựng hồ cá, chất lượng nước, bể lọc trước khi thả cá vào bởi cá Koi chỉ phát triển tốt khi có một môi trường thuận lợi. 
Những cơ sở nuôi sản xuất và kinh doanh cá Dĩa cũng có quy mô từ 20 – 360 bể kính tập trung ở những nơi có truyền thống nuôi cá cảnh lâu năm như quận 8, 9, 12, Bình Thạnh (Thanh Đa, Bình Quới), Gò Vấp, Phú Nhuận. Các cơ sở nuôi cá dĩa ở quận nội thành như quận 1, 3, 5, 6, Tân Bình… thường có quy mô từ 5 –  30 bể kính là chủ yếu. Diện tích trung bình của các cơ sở sản xuất cá dĩa là 182 m2. Qua những số liệu thống kê thì hiện nay nghề nuôi cá cảnh tập trung nhiều nhất ở quận 12 và Gò vấp do việc nuôi cá cảnh cần diện tích lớn. Riêng ở quận 12 các hộ đầu tư cho việc nuôi cá  cảnh với qui mô lớn nhất trung bình từ 160 – 360 hồ, vì quận 12 là khu vực phù hợp cho việc nuôi cá cảnh. Với diện tích trung bình của các cơ sở sản xuất cá dĩa là 182 m2 thì hiện nay để phát triển ngành nghề nuôi cá cảnh chỉ có thể tập trung sản xuất tại các khu vực vùng ven thành phố. Những cơ sở có diện tích lớn tập trung ở các quận huyện vùng ven thành phố chủ yếu là để sản xuất kinh doanh. 
Ngoài ra, những cơ sở có diện tích nhỏ cũng tận dụng diện tích sẵn có trong nhà để sản xuất. Các cơ sở sản xuất và kinh doanh cá dĩa chưa tập trung thành khu vực mà phân bố rải rác ở các quận, huyện. Phần lớn các cơ sở kinh doanh cá dĩa phần lớn là hộ gia đình và được phân bố tại các khu vực trung tâm thành phố như quận 5 và quận 3 để tiện cho việc mua bán. Cơ sở vật chất được đầu tư tùy theo tình hình kinh tế và hiện trạng mặt bằng của mỗi gia đình, các hộ này chưa đầu tư một cách đồng bộ để phục vụ sản xuất với số lượng lớn. Trung bình mỗi hộ sản xuất từ 2000 – 5000 cá bột/ tháng. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất cá dĩa có mô hình và trang thiết bị tương tự nhau, tập trung chủ yếu về nội dung chưa chú ý nhiều về hình thức.

1.3. Thị trường tiêu thụ
Nghề nuôi, sản xuất cá cảnh ở TP Hồ Chí Minh có từ rất lâu và từng có thời kỳ giữ vai trò nhất định ở khu vực Đông Nam Á. Những năm gần đây, mức sống của người dân thành phố ngày càng phát triển, nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc cơ bản đã được giải quyết thì việc vui chơi, sản xuất, kinh doanh cá cảnh bắt đầu nhộn nhịp trở lại và có chiều hướng phát triển. Người dân trong nghề nuôi cá cảnh đã chủ động tìm, cải tạo giống lạ - đẹp và tìm thị trường nước ngoài cho cá cảnh. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 300 hộ làm nghề nuôi, sản xuất cá cảnh, tập trung nhiều ở các quận 8, 12, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Củ Chi và rải rác ở quận 9, Thủ Đức.
Hiện nay cơ sở kinh doanh cá kiểng của Ông Nguyễn Tấn Phong ở A3/69, ấp 1, Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh có nuôi 4 loại cá: cá Koi, chép Nhật, Nam Dương và Ông Tiên, trung bình mỗi tháng thu lời cũng được khoảng 30 - 40 triệu /tháng bình thường trong năm, còn các tháng Tết (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau) thu cũng hơn 100 triệu mỗi tháng. Tính ra mỗi năm thu được 700 - 800 triệu, thị trường chủ yếu ở Chợ Lưu Xuân Tín, Nguyễn Thông, ngoài ra cơ sở còn hợp tác với anh Cường - chuyên gia sản xuất và kinh doanh cá ở địa phương (Ấp 4, xã Tân Nhựt) và Trại cá Tống Hữu Châu, quận 12 để bán xuất khẩu với khoảng 20% số lượng cá bán ra, giá bán cá chép nhật hiện từ 100 - 120 ngàn/kg, cá Koi từ 400 - 500 ngàn đồng/kg. Hiện xã Bình Lợi đã thành lập được 01 tổ hợp tác nuôi cá cảnh với quy mô hơn 18ha, với khoảng 20 hộ tham gia. 
Chủng loại cá dĩa có khoảng 10 dòng cá dĩa đang được nuôi khá phổ biến tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, các cơ sở chủ yếu nuôi các giống: Bồ câu (chiếm 94% tổng số các hộ); Đỏ (48% tổng số các hộ), cá Trắng (chiếm 32% tổng số các hộ), Da rắn (chiếm 22 % tổng số các hộ). Các giống cá Trắng, cá Da rắn là những giống hiện đang có giá trị khá cao. Các loài cá khác như Albino, Red Melon, Red golden, Tuyết hồng, Tuyết vàng, Hoa hồng đỏ, Nâu là các giống cá mới nhập nội. Chúng rất có giá trên thị trường nhưng chỉ chiếm 8% tổng số các hộ. 
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÁ KOI VÀ CÁ DĨA
2.1. Tình hình dịch bệnh và các bệnh thường gặp trên cá Koi và cá Dĩa

Cá Koi còn gọi là cá chép cảnh Nhật Bản có tên là Nishikigoi, tên thương mại là Koi, thuộc họ cá chép Cyprinidae với tên khoa học là Cyprinus carpio, được người Nhật lai tạo giống cách đây hơn 200 năm. Cá Koi có thể sống tới trăm năm tuổi, bình thường nuôi trong hồ nhân tạo nó cũng có thể sống tới 25 – 35 năm. Cá trưởng thành có chiều dài khoảng 60 – 90 cm. Cá Koi được xem là loài cá “có khả năng chịu đựng”, tuy nhiên để phát triển tối ưu, tăng trưởng, sinh sản và khỏe mạnh thì nên duy trì chất lượng nước tốt. Cá Koi là loài cá ôn đới, phát triển tối ưu ở nhiệt độ từ 18 - 24 oC, nồng độ oxy trong nước ít nhất 5 mg/l. Cá có thể chịu đựng được nồng độ oxy hòa tan ở mức thấp trong khoảng thời gian ngắn. Nồng độ ammonia và nitrit phải thấp hơn 0.05 mg/l, pH ở mức trung tính chúng có thể chịu đựng được pH giữa 5 và 9.
Trong suốt mùa xuân năm 1998, xảy ra bệnh dịch lớn gây chết ở cá chép, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng ở các trại cá thực phẩm và cá cảnh thương mại dọc theo vùng duyên hải Israel, phát tán ở hầu hết các trại cá ở Israel với tỷ lệ chết trên 80% ở tất cả các ao. Ronald Hedrick sau đó tiến hành điều tra và đã phát hiện có sự hiện diện của một loại virus được gọi là Koi herpesvirus.

Ở Hàn Quốc vào tháng 5 năm 1998 vùng Gangwon xảy ra hiện tượng cá chép chết hàng loạt ở mọi lứa tuổi, gây chết 71,1% tương đương khoảng 3500 tấn. Ở Indonesia vào tháng 3 năm 2002, dịch bệnh được phát hiện tại Blitar, phía đông Java, và từ đó lan  truyền nhanh chóng ra toàn bộ hòn đảo Java, Bali, phía nam Sumatra, đông Kalimantan, và Central Sulawesi. Bệnh gây chết từ 80-90% cá chép thịt và cá Koi gây thiệt hại ước đoán khoảng 150 tỉ rupiahs tương đương 15 triệu USD kể từ tháng 12 năm 2003. Ở Nhật đã phát hiện ra virus KHV gây bệnh vào năm 2001. Trong khoảng tháng 5 đến 6 năm 2003 sự bùng nổ bệnh này gây chết một lượng lớn cá chép thường và cá Koi từ 1-3 kg ở các sông trong tỉnh Okayama phía tây Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 2003, bệnh này xảy ra ở các hồ trong tỉnh Ibaraki phía đông Nhật Bản, như ở hồ Kasumigaura chết 660 tấn và đến tháng 11 năm 2003 thì ở hồ này chết tổng cộng 1200 tấn; hồ Kitaura chết 200 tấn. Đến giữa tháng 11, bệnh này đã lây lan ra nhiều sông khác ở Nhật Bản. Bệnh ở cá Chép xảy ra ở Mỹ, một số quốc gia ở Châu Âu (Đức, Anh, Hà Lan), Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, gây thiệt hại lớn cho người nuôi trồng thuỷ sản, thương nhân trên khắp thế giới. Từ khi xảy ra dịch bệnh đến năm 2003 sự bùng phát hầu như phân bố tòan cầu từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, cùng với sự hội nhập với nghề chơi cá cảnh trên thế giới, người ta bắt đầu lai tạo ra nhiều loài cá chép tuyệt đẹp, có thể nói là mang tính chất đột phá và cá Koi trở lại chiếm vị thế trước đây. Đến nay vẫn chưa có báo cáo tình hình dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam, tuy nhiên với trào lưu trao đổi và kinh doanh cá cảnh trong nước và ngoài nước, việc nghiên cứu bệnh trở nên cần thiết nhằm hạn chế mức độ lây lan của nguồn mang bệnh gây ảnh hưởng đến nghề nuôi.
2.2. Một số bệnh thường gặp trên cá Koi

a) Bệnh do virus 

· Bệnh do Koi herpes virus  

Bệnh do virus Koi herpesvirus (KHV), được phân lập lần đầu tiên vào năm 1998 sau trận dịch lớn ở trên cá Koi và cá chép thịt ở Israel và Mỹ. Sau khi cá trải qua giai đoạn bỏ ăn, và có biểu hiện bơi bất thường trước khi chết. Biểu hiện chắc chắn nhất của bệnh là cơ thể cá đổi màu, thở dồn dập, sưng phồng, tái đi, mang lốm đốm và da bị tổn thương. Kiểm tra mô học, thấy phát triển mạnh của biểu mô mang, thoái hoá và chết hoại của biểu mô mang, bao gồm cả trong nội nhân của tế bào bị nhiễm. Dùng kính hiển vi kiểm tra phổi, lách, thận và vùng dạ dày, ruột cho thấy sự chết hoại của tế bào nhu mô và có nhiều đại thực bào mà ở trong nó có chứa nhiều mảnh vỡ của tế bào. Mô thần kinh không thấy biểu hiện bất thường trong quá trình xảy ra bệnh. Sự lây nhiễm KHV bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của nước, ở nhiệt độ 23oC gây chết 90 - 95%, 18 oC gây chết 90%, ở 13oC không quan sát được cá chết. Ở nhiệt độ 30oC virus không gây chết cá. Ở nhiệt độ thấp virus vẫn xâm nhập được vào cơ thể cá nhưng không có biểu hiện lâm sàng của bệnh. KHV tăng sinh tốt trên dòng tế bào KF-1 (Koi Fin Cell line) ở 20oC đến 2 oC. 

KHV còn có tên khác là virus gây hoại tử mang và viêm thận CNGV (Carp nephritis and gill necrosis virus) hoặc Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3) gây bệnh ở họ cá Chép, thuộc loại virus DNA, bao gồm 31 virion polypeptides, và có it nhất 8 protein glycosylated, có 12 virion polypetides. Các virion gồm có 1 vỏ với 20 mặt đối xứng với đường kính khỏang 100 - 110nm. Các virion trưởng thành có 1 bao lỏng lẻo bao trùm các hạt virion với đường kính từ 170 - 230nm. Herpesviruses có thể nhiễm và ở trạng thái tiềm tàng trong vật chủ và hoạt động lại khi tế bào gặp điều kiện bất lợi. Virus tồn tại trong nước ít nhất 4 giờ, điều này giải thích sự lây nhiễm cao của virus trong ao hồ. Virus tăng sinh trong mang cá bị bệnh và phát tán ra môi trường nước. Các virus được tế bào bạch cầu mang tới thận, và gây ra viêm thận. Cũng như một số bệnh virus khác, KHV hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Các nghiên cứu cho thấy rằng cá có thể đề kháng tự nhiên sau khi tiếp xúc với bệnh khi nhiệt độ nước tăng lên 30oC. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cho các bệnh khác như bệnh do các vi khuẩn hay bệnh do kí sinh trùng. Hơn nữa, những cá đã tiếp xúc với virus trước đây có thể bị nhiễm virus nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng, vì thế nó trở thành vật truyền virus sang cá khác. Hiện nay chưa có vacin cho KHV. Tuy nhiên, các nghiên cứu bước đầu về vacin đã chứng minh được rằng khi tiêm virus (đã được làm yếu) vào cơ thể thì cá sản sinh ra kháng thể chống lại bệnh và có khả năng sống sót cao hơn khi tiếp xúc với bệnh lần sau.

· Bệnh xuất huyết mùa xuân do virus ở cá chép (SVC)

Bệnh lây nhiễm và gây chết cao xảy ra trên cá chép thường xuất hiện vào mùa xuân ở các nước châu Âu, hiện nay bệnh còn được ghi nhận xuất hiện vào các mùa khác (đặc biệt là mùa thu). Cá bệnh thở chậm và bơi lờ đờ, hướng vào chỗ nước chảy chậm, và ở những vùng nước nông. Bên ngoài cá biểu hiện bị xuất huyết ở gốc vây và hậu môn, lỗ hậu môn lồi ra, mang nhạt màu, mắt lồi ra, bụng sưng phồng và phình ra. Khoang bụng chứa nhiều chất lỏng, bóng hơi có máu. Tuy nhiên các biểu hiện như vậy cũng có thể thấy ở một số bệnh khác. Những con cá trải qua bệnh SVC có thể phục hồi và khoẻ mạnh, nhưng thực sự cá vẫn bị nhiễm virus và lan truyền sang cá khác. Ở Châu Âu, bệnh xảy ra vào mùa xuân khi nhiệt độ tăng lên dưới 18oC,  gây chết cho cá ở mọi lứa tuổi khoảng từ 30 - 70%. Tuy nhiên, bệnh có vẻ như gây chết ở cá chưa trưởng thành (dưới 2 năm tuổi) nhiều hơn do cá chưa tiếp xúc với bệnh trước đây, không có khả năng đáp ứng miễn dịch chống lại bệnh.

SVCV thuộc họ Rhabdoviridae, giống Vesiculovirus, là loại virus RNA, có tên khoa học là Rhabdovirus carpio, có hình trụ giống viên đạn, kích thước khoảng 70 x180 nm. Nhiệt độ thuận lợi cho virus nhân lên trong nuôi cấy in vitro là 20 – 22oC, gây tử vong cao nhất ở nhiệt độ dưới 18 oC. Bệnh có thể phát tán qua nước bị nhiễm phân, nước tiểu và chất nhầy của cá bị bệnh. Virus có thể lây qua các thiết bị không vệ sinh, qua động thực vật ký sinh của cá, chim ăn cá. Ngoài ra còn có một số vectơ truyền bệnh như sinh vật kí sinh thuộc họ chân kiềm rận cá Argulus follaceus, đỉa cá Piscicola piscicola.

· Bệnh do Cyprinid herpsevirus I (CyHV-1)

Đây là loại virus gây bệnh đậu mùa ở cá chép (carp pox), trước đây còn gọi là alpha herpesvirus. CyHV-1 là một virus DNA, có kích thước khoảng 150 - 240nm, xuất hiện khi nhiệt độ nước < 20oC, là virus có phân bố địa lý rộng và có thể gây chết ở cá Koi và cá chép. Điển hình của bệnh này là xuất hiện nhiều mụn trên da và vây của cá lớn, nhưng thường gây chết nhiều ở cá nhỏ hơn 2 tháng tuổi và không gây chết ở cá trưởng thành. Cá bị nhiễm virus này trên cơ thể và da xuất hiện chất như sáp và thường xảy ra cuối mùa thu và tăng dần lên khi vào mùa đông và mùa xuân. Vào mùa xuân nhiệt độ nước bắt đầu tăng dần dẫn đến khả năng miễn dịch của cá cũng tăng theo làm ngừng hoạt động của virus và làm tan ở những nơi tổn thương nên xuất hiện chất giống như sáp. Virus có thể sống trong cơ thể cá dưới dạng tiềm ẩn trong dây thần kinh sọ từ năm này đến năm khác, khi có điều kiện thuận lợi sẽ bộc phát trở lại. Tuy nhiên chỉ xảy ra ở cá bột không ảnh hưởng nghiêm trọng trên cá lớn.
b) Bệnh  nhiễm khuẩn 

· Bệnh do Aeromonas salmonicida: Bệnh thường thấy nhất khi nhiệt độ nước từ 13 – 24oC, có thể gây chết 50% quần đàn cá Koi. Vi khuẩn tiết ra enzyme protease, hemolysin và leukocidin hủy hoại hồng cầu và bạch cầu, làm cho mô bị đỏ rồi dần dần làm rụng vảy.

· Bệnh do Aeromonas hydrophila: Vi khuẩn này sống tự do và luôn có mặt trong nước ở dạng là vi khuẩn cơ hội, gây bệnh lở loét ở cá khi có điều kiện thuận lợi làm cho cá yếu. Aeromonas và Pseudomonas có cùng triệu chứng như nhau: khi da bị loét vết thương sẽ phát triển càng lớn lên cho đến khi cơ cá bị lộ ra ngoài. Sau đó vết thương bị nhiễm trùng và phát tán vào máu cá, tấn công vào thận và sau đó tác động đến khả năng điều hoà áp suất thẩm thấu của cá. Điều này chính là nguyên nhân gây ra bệnh chướng bụng, thường cá sẽ chết trong khoảng hai tuần hoặc lâu hơn tùy thuộc vào khả năng của cơ thể cá. Bệnh xảy ra khi mật độ nuôi quá dày và cá bị stress nặng. Dấu hiệu lâm sàng giống như bệnh gây bởi A. salmonicida.  

· Bệnh do Flexibacter columnaris: Bệnh thường được thấy ở cá Koi và được gọi là bệnh trụ hay “saddleback disease, cotton-wool disease, cotton-mouth disease, fin rot” với các biểu hiện phần cuối vây bị hoại tử, mang hoại tử và toàn thân cá bị đỏ và viêm. Bệnh phân bố ở khắp nơi trên thế giới, xảy ra ở cá nước ngọt và nước mặn. Ở khu vực Đông Nam Á, bệnh đã gặp ở cá chình, cá vàng, cá chép, cá mè…tỷ lệ chết lên đến 90% ở cá trê giống trong ao nuôi trong vòng 24 giờ. Ở Việt Nam bệnh rất phổ biến ở cá lồng nuôi biển.

Khi bệnh xảy ra ở cá chép thường xuất hiện các vết loét trên mang, tơ mang bị phá hủy làm cá ngạt thở và thường không gây thương tích lớn đối với cơ quan nội tạng. Bệnh thường xảy ra khi nuôi cá mật độ dày, nồng độ oxy hòa tan thấp, ô nhiễm hữu cơ và nồng độ nitrite trong nước cao. Vi khuẩn Flexibacter columnaris dạng sợi mềm mại, gram âm, kích thước 0,3 - 0,5 x 3 - 8µm. Bệnh thường kết hợp với vi khuẩn Aeromonas spp. di động và Pseudomonas spp. F. columnaris có thể quan sát được bằng cách soi tươi, vi khuẩn có dạng hình que mảnh, dài và chuyển động bằng cách trượt. Vi khuẩn lây truyền trực tiếp từ các cá thể nhiễm bệnh hay từ nguồn nước bị nhiễm mầm bệnh sang cá khỏe, chủ yếu gây bệnh bên ngoài làm tổn thương vùng da và mang. Ở nhiệt độ trên 20oC, tỷ lệ cá chết 100% trong vòng 7 ngày, chủ yếu chết trong 1 đến 3 ngày đầu. Khi điều kiện môi trường không thuận lợi, vi khuẩn có khả năng bám vào sợi mang, đợi đến khi điều kiện thuận lợi sẽ tăng sinh cấp kỳ và gây bệnh cho cá. Bệnh phát sinh do sự thay đổi của môi trường gây sốc cho cá. Khi hệ miễn dịch của cá Koi bị yếu do di chuyển cùng với tác động của các yếu tố môi trường thay đổi như nhiệt độ, pH…sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn F. columnaris phát sinh và gây bệnh, đồng thời một số chủng vi khuẩn cơ hội khác hiện diện trong môi trường sống như Aeromonas sp., Pseudomonas sp. sẽ góp phần gây lở loét ở những vùng tổn thương trên cơ thể cá. 

Cytophaga agar là môi trường phổ biến được sử dụng trong nuôi cấy vi khuẩn sợi gây bệnh trên mang ở cá. Vi khuẩn sợi khó mọc và dễ bị cạnh tranh bởi các loại vi khuẩn khác, khuẩn lạc đường kính 0,5 - 1mm, nhẵn, tròn, trong, màu vàng, mọc sau 2 - 5 ngày. Vi khuẩn mọc trong khoảng từ 5-300C, không mọc ở 37oC Để phòng bệnh, cần cải thiện môi trường nuôi tốt, thả cá ở mật độ vừa phải, cho cá ăn đủ lượng. Sử dụng Oxytetracylin 75 - 300 mg/kg/ngày cho ăn trong vòng 10 - 14 ngày, amoxicillin 80 - 100 mg/kg/ngày trong vòng 7 ngày, florfenicol 10mg/kg/ngày  trong vòng 10 ngày hoặc Sulphonamid trộn vào thức ăn cho cá ăn để trị bệnh.

Việc bảo đảm nguồn nước nuôi, có chế độ cho ăn hợp lý và mật độ nuôi thích hợp là những yếu tố rất quan trọng trong việc xử lý bệnh.

c) Bệnh ký sinh trùng

· Bệnh trùng bánh xe: Tác nhân gây bệnh là trùng bánh xe có dạng hình chóp nón có vòng lông mịn ở mỗi cực của tế bào hình trụ có thể quan sát được ở độ phóng đại 100X. Trichodina sinh sản bằng cách phân đôi và tiếp hợp. Cá có sự ức chế đối với sự sinh sản của ký sinh trùng, nhưng trong điều kiện môi trường nước xấu sẽ là điều kiện thuận lợi cho Trichodina. Khi cá tiết ra nhiều chất nhầy để bảo vệ thì vi khuẩn sẽ tăng, sẽ là điều kiện lý tưởng cho sự tăng sinh của ký sinh trùng Trichodina. Khi xuất hiện một lượng lớn ký sinh trùng này là chỉ thị cho chất lượng nước xấu.

· Bệnh sán lá mang (Dactylogyrus): Ký sinh này có hình dạng giun và thường sống trên mang cá, làm mất khả năng khuyếch tán oxy của mang. Trứng sán có thể ấp trong thời gian dài khi có điều kiện thuận lợi của môi trường mới bắt đầu nở thường là vào mùa xuân. Ấu trùng di chuyển nhờ nước để tìm ký chủ mới, có thể sống tự do trong nước khoảng 4 ngày ở nhiệt độ nước bình thường. Sán phá hủy biểu bì, gây lở loét, nhưng thường không gây hại cho cá lớn. Trứng có thể ấp 4 ngày ở nhiệt độ 20oC hoặc lâu hơn nếu nhiệt độ lạnh hơn.

· Bệnh do Costia (Ichthyobodo): Ký sinh này là tác nhân gây bệnh cá nguy hiểm nhất. Có hình dạng oval hoặc hình thận với hai đôi tiêm mao dai không đều. Hai tiêm mao lớn dùng để di chuyển. Chúng sinh sản bằng cách phân chia và tăng sinh nhanh chóng trong 1 hoặc 2 tuần. Nhiệt độ sinh sản trong khoảng giữa 10 oC - 25 oC. Ở nhiệt độ dưới 8 oC chúng sống ở dạng bao nang, và sẽ chết hòan tòan ở nhiệt độ 30 oC. Vòng đời của costia thường từ 10 hoặc 12 giờ ở 26 oC nhưng chúng trải qua 6 ngày ở nhiệt độ 4 oC. Cá bị bệnh nặng thường bỏ ăn, vây tụm lại. Da trở nên đỏ, sau đó xuất huyết trong khi mang nhợt nhạt và tiết nhiều nhớt.

· Bệnh trùng quả dưa (Ichthyothirius multifiliis): Ký sinh này xâm nhập vào lớp màng nhầy, biểu bì và mô liên kết. Khi trưởng thành chúng xuyên qua biểu bì ra ngoài để sinh sản. Trùng quả dưa trưởng thành chìm xuống đáy ao và bên trong tiếp tục sinh sản khi gặp nhiệt độ thích hợp chúng nở ra bơi tự do để tìm ký chủ mới. Trùng quả dưa có dạng tròn và có nhiều lông mịn, có thể bơi và di chuyển xung quanh cá. Chúng xâm nhập vào da cá qua đường miệng và hút chất dinh dưỡng ở biểu bì của da hoặc gây tổn thương cho mang.

· Bệnh trùng bào tử - Myxobolosis: Gây bệnh ở cá là các loài thuộc giống Myxobolus sp. hoặc Henneguya sp. Ở cá Koi trùng bào tử có 2 cực nang bằng nhau, chiều dài bào tử 17 - 18,5µm, chiều rộng bào tử 9 - 10µm, chiều dày bào tử 5 - 7µm, chiều dài cực nang 10 - 11,2µm; một số ít loài có 1 cực nang bị thoái hoá. Khi cá mắc bệnh trùng bào tử, cá bơi lội không bình thường quẫy mạnh, dị hình cong đuôi, cá kém ăn rồi chết. Nếu bị bệnh nặng có thể nhìn thấy bào nang bằng hạt tấm, hạt đậu xanh màu trắng đục bám trên mang cá làm kênh nắp mang không đóng lại được. Cá chép kính Hungari nhập nội ở giai đoạn cá giống thường bị bệnh trùng bào tử Myxobolus koi và Myxobolus toyamai tỷ lệ nhiễm tới 96%, cường độ nhiễm rất cao. Ở nhiệt độ nước 30 - 32 oC đàn cá chép giống bị bệnh thường có tỷ lệ tử vong rất cao.

d) Bệnh do nấm

· Bệnh nấm Branchiomycosis: Nấm gây bệnh trên cá Koi là Branchiomycosis sanguinis, xâm nhiễm trên mang làm hoại mang. Cá bệnh nổi trên mặt nước, yếu dần và chết. Hầu hết cá khi bị nhiễm bệnh đều chết, nhưng một số cá có thể vượt qua và hồi phục mô mang. Bệnh hoại mang thường liên quan đến chất lượng nước kém, nuôi mật độ cao, tảo nở hoa và nhiệt độ cao trên 20 oC.

· Bệnh nấm hạt Dermocystidium koi: Nấm hạt Dermocystidium ký sinh trên cá chép, có bào tử hình cầu, đường kính 8 - 12µm, bên trong có thể hình cầu sáng lệch về một bên. Nấm thường ký sinh trên vây, cơ thể, mang cá, những chỗ bị bệnh sưng tấy màu hồng, hình dạng khác nhau (tròn, ôvan hoặc hình dài), kích thước khác nhau từ 1 - 2 cm có khi lớn tới 10 cm. Xung quanh chỗ sưng tấy có các đốm viêm nhỏ, chứa các bào tử. Bệnh không gây chết hàng loạt cho cá. Nhưng khi bị nhiễm nấm hạt sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh khác xâm nhập. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân.

e) Bệnh liên quan đến môi trường nuôi

Bệnh xảy ra khi cá bị sốc do điều kiện nuôi như nồng độ oxy thấp, nuôi mật độ cao hoặc chất lượng nước kém. Các yếu tố này làm cho vi khuẩn cơ hội có điều kiện xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho cá, làm cá bị xuất huyết và hoại gốc vây. Một số yếu tố môi trường gây bệnh cho cá:
·  Bệnh do yếu tố cơ học: Các yếu tố cơ học tác động vào thần kinh, cá bị chấn động làm chúng hoảng sợ bơi hỗn loạn, nhảy lên bờ, va vào các vật thể trong nước làm cá tróc vẩy, đứt vây, da cá mẫn đỏ, chảy máu dấn đến hiện tượng viêm loét mở đường cho vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng ký sinh gây bệnh.

· Cá bị bệnh do nhiệt độ không thích hợp: Nhiệt thân của cá thay đổi theo nhiệt độ môi trường nước, thường chỉ chênh lệch với nhiệt độ nước khoảng 0,1 oC. Nhiệt độ nước tăng hay giảm đột ngột có thể kích thích dây thần kinh da làm mất khả năng hoạt động điều tiết của các cơ quan, phát sinh ra bệnh, da biến đổi từ màu sáng qua màu tối. Cá chép giống sẽ nằm nghiêng trên mặt nước, mất khả năng bơi lội khi nhiệt độ nước đột nhiên thay đổi 12 - 15oC. Đối với cá lớn khi chuyển từ môi trường 21oC qua môi trường 1 - 2oC, các phiến mang trương phồng, hô hấp, tuần hoàn bị đình trệ, sau 3 giờ cá sẽ chết. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng cá chép là 23 - 29 oC. Khi vận chuyển cá phải chú ý đến nhiệt độ không để nhiệt độ thay đổi quá 5oC đối với cá lớn, đối với cá nhỏ không thay đổi quá 2 - 3 oC. Trong quá trình vận chuyển, khi nhiệt độ tăng thì khả năng chịu đựng với các chất độc giảm và cá yêu cầu lượng oxy tiêu hao cao.

· Cá bị bệnh do thiếu oxi: Hiện tượng cá chết ngạt do thiếu oxi thường xảy ra ở những ao hồ nước tĩnh nhiều mùn bã hữu cơ hoặc bón quá nhiều phân hữu cơ. Cá thiếu dưỡng khí thường nổi lên mặt nước đớp không khí để thở. Nếu thiếu oxi kéo dài làm cho cơ thể cá thiếu máu, sinh trưởng chậm, hàm dưới lồi ra ngoài. Cá chép bị chết ngạt ở lượng oxy hoà tan 0,1 - 0,4 mg/l.

· Cá bị ngộ độc do NH3 quá cao: Trong điều kiện thiếu oxi, nước thải đổ vào quá nhiều làm đáy ao hồ nhiều mùn bã hữu cơ, quá trình phân hủy các chất này gây độc cho cá. Hàm lượng NH3 đạt đến 1 mg/lít nước được coi là nguồn nước bị nhiễm bẩn. Cá chép giống bị chết khi NH3 trong thủy vực 17 mg/l, đối với cá cỡ lớn bị chết khi NH3 là 30 mg/l. e. Cá bị trúng độc do thuốc trừ sâu và kim loại nặng: Các ion kim loại như: Cu++, Zn++, Fe++, Hg+, Ag++, Pb++, As++, Mg++, Mn++ …rất cần cho cơ thể cá nhưng vượt quá phạm vi yêu cầu sẽ gây độc cho cá.
2.3. Một số bệnh thường gặp trên cá Dĩa 

a) Bệnh nhiễm khuẩn

Có rất nhiều tác nhân gây bệnh vi khuẩn trên cá như: Aeromonas hydrophila, pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda, Flexibacter columnaris.

· Bệnh do Aeromonas: Giống Aeromonas thuộc họ Vibrionaceae. Đây là giống vi khuẩn gram âm, hình que, có 2 nhóm: nhóm có thể di động được là nhờ có 1 tiên mao (Aeromonas hydrophila, Aeromnas caviae, Aeromonas sobria) và nhóm không di động (Aeromonas salmonicida). Các vi khuẩn di động thường phân lập được từ cá nước ngọt, nhưng thường gặp nhất là Aeromonas hydrophila. Nhiễm trên tất cả cá loài cá nước ngọt và thường liên quan tới stress và mật độ quá dày. Biểu hiện lâm sàng: xuất huyết trên da và vây, lồi mắt, vùng lở loét bên ngoài tế bào biểu bì, làm cá mất nhớt, khô ráp. Triệu chứng bệnh: gan tái nhợt, mật sưng to, thận sưng, nội tạng xuất huyết, xoang bụng chứa nhiều dịch. Bệnh lây nhiễm qua con đường nước ô nhiễm hoặc là những cá thể đã nhiễm.

·  Bệnh do Aeromonas hydrophila: làm chết cá một cách nhanh chóng và hàng loạt. Cá nhiễm vi khuẩn này có các triệu chứng như: mất nhớt, vây đuôi bị rách gãy, bụng trương to do trong xoang bụng có chứa nhiều chất dịch. Nếu cá bị nhiễm bệnh lâu ngày, dịch chứa trong xoang bụng sẽ đặc lại giống như agar. Nội tạng cá bị tổn thương như: gan bị xuất huyết, tỳ tạng sưng to, dạ dày và ruột chứa nhiều dịch lỏng. Bệnh do Aeromonas hydrophila thường liên quan tới stress và mật độ quá dày. Biểu hiện lâm sàng: xuất huyết trên da và vây, lồi mắt, vùng lở loét bên ngoài tế bào biểu bì, làm cá mất nhớt, khô ráp. 

· Bệnh do Pseudomonas fluorescens: vi khuẩn gram âm, hình que, không sinh bào tử. Vi khuẩn gây xuất huyết các cơ quan nội tạng và gây chết cá. Cá bị mất nhớt, gan bị xung huyết, nhũn ruột, dạ dày và bong bóng bị xuất huyết, tia vây rách, mất vảy 2 bên thân.

· Bệnh do  Edwardsiella: là loại vi khuẩn gram âm, hình que, di động nhờ tiên mao. Biểu hiện lâm sàng: Xuất huyết trên da, vây, lồi mắt, vùng lở loét bên ngoài tế bào biểu bì. Bệnh lây nhiễm qua con đường nước ô nhiễm hoặc là những cá thể đã nhiễm.
· Bệnh do Clostridium septicum: gây chết cá với các triệu chứng như thân cá có các vết loét kín miệng, gan bị teo nhỏ, tỳ tạng bị sưng.  
b) Bệnh do ký sinh trùng

·  Bệnh lỗ đầu trên cá Dĩa: do loài ký sinh trùng Spironucleus vortens gây ra, là protozoa có roi thuộc họ Hexamitidae thường gây bệnh lỗ đầu trên cá (còn gọi là bệnh: “hole in the head”). Spironucleus vortens đã được phân lập trong hệ tiêu hoá, thận, gan, lách và những chỗ bị tổn thương trên đầu cá đĩa. Ký sinh trùng có chiều dài từ 8-14µm, chiều rộng từ 3 - 6µm, với 8 roi gồm 6 roi trước và 2 roi sau. Ở Việt Nam, giống Hexamita ký sinh trong ruột và dạ dày của cá Dĩa, tuy tỉ lệ cảm nhiễm thấp nhưng với cường độ cảm nhiễm rất cao, có thể gây tác hại lớn đối với cá vì tìm thấy Hexamita trên đa số cá chết.

· Bệnh do Cryptobia: cá ở lứa tuổi từ 2 đến 4 tuần tuổi có tỉ lệ bệnh cao nhất có thể lên đến 70 – 90 % với những biểu hiện lâm sàng như sau: cơ thể sậm màu, lờ đờ, bơi chậm chạp và hơi nghiêng sang một bên. Những cá thể trên hai tháng tuổi và cá bố mẹ có tỉ lệ bệnh thấp hơn: từ 2 – 5 % với những biểu hiện như sậm màu, tăng chất nhầy và hô hấp, và cũng có trạng thái nghiêng  một bên. Và đặc biệt ký sinh này có thể tìm thấy hầu hết ở dạ dày, ngoài ra cũng có thể tìm thấy ở ống ruột và các cơ quan khác. Kích thước của Cryptobia iubilans với chiều dài xấp xỉ 12,5 – 20 µm, chiều rộng 5,0 – 11,2 µm và có 2 roi.

· Bệnh trùng bánh xe: Tác nhân gây bệnh là Trichodina sp., ký sinh chủ yếu trên vây, da và mang cá. Khi mắc bệnh trùng bánh xe cá cảm thấy ngứa ngáy vì vậy cá vận động liên tục. Khi bệnh nặng trùng ký sinh trên mang phá hoại tổ chức các tơ mang, khiến cá bị ngạtthở và chết. Trùng bánh xe phát triển quanh năm, nhưng phổ biến nhất là khi thời tiết mát mẻ. Khi cá bị nhiễm trùng bánh xe cá có các biểu hiện như: Mang cá thường bị sưng phồng, cá lờ đờ, da cá chuyển sang màu xám, cá cảm thấy ngứa ngáy và thường nổi từng đàn lên mặt nước. Khi bệnh nặng trùng ký sinh ở mang, phá hủy các tơ mang khiến cá bị ngạt thở, những cá bệnh nặng mang đầy nhớt và bạc trắng. Cá bơi không định hướng

· Bệnh trùng quả dưa (bệnh đốm trắng): Bệnh gây ra do Ichthyophthirius multifiliis thuộc họ Ophryoglenidae, lớp Ciliata gây ra, gặp trên mang và da của cá Dĩa, nhưng cường độ nhiễm ở da cao hơn ở mang cá. Trùng có dạng giống quả dưa đường kính 0,5 - 1mm, toàn thân có nhiều lông tơ nhỏ, nhiều đường sọc vằn dọc. Những biểu hiện lâm sàng của bệnh trên cá như cá bệnh tách đàn bơi lờ đờ trên tầng mặt hay dựa vào thành hồ. Cá vận động nhiều do ngứa ngáy. Quan sát trên da, mang và vây cá bệnh thấy có nhiều hạt lấm tấm màu trắng đục. Trùng bám nhiều ở mang phá hoại các biểu mô ở mang, những con cá bị nhiễm nặng bị ngạt thở và chết đi.  

·  Bệnh sán lá đơn chủ: Tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cá Dĩa là giống Dactylogyrus, cơ thể dài 0,4 - 1mm, phía trước đầu có 4 điểm mắt. Miệng ở gần mắt tác dụng hút máu của cá, phía cuối đuôi có đĩa bám có các đuôi gai có tác dụng để sán bám chắc vào tổ chức của ký chủ. Dấu hiệu bệnh lý: mang cá bị nhợt nhạt, trắng từng vùng và có nhiều nhớt làm cá khó hô hấp, cá hoạt động chậm chạp, kém ăn và gầy yếu. Sán lá đơn chủ thường tìm thấy trên mang, da và trên vây của cá. Những con cá bị nhiễm ký sinh trên da thường có dấu hiệu lờ đờ, bơi cặp mé ao, giảm ăn. Da là nơi sán lá tấn công, những vùng đó bị mất vảy, có dịch giống như huyết thanh màu hồng nhạt. Những cá bị nhiễm nặng có vấn đề về hô hấp, mang bị sưng phồng và nhợt nhạt, hô hấp tăng. Một lượng lớn sán lá đơn chủ đồng thời trên da và trên mang có thể sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tạo điều kiện cho sự nhiễm thứ cấp của vi khuẩn và nấm trên cùng một mô đã bị ký sinh trùng gây tổn thương. Hai họ sán lá đơn chủ chính trên cá nước ngọt là: Gyrodactylidae và Dactylogyridae. Gyrodactylidae là loại ký sinh tìm thấy trên da và vây cá, là loại ký sinh đẻ con. Dactylogyridae là loại ký sinh tìm thấy trên mang cá, đẻ trứng. Sự phát triển của trứng bên ngoài cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của nước. Trứng của sán lá đơn chủ nở nhờ sự kích thích hóa học (chất nhầy của cá) hoặc các yếu tố môi trường (nhiệt độ, ánh sáng…). Theo Nybelin, khi nhiệt độ nước ấm lên thì sự sinh sản diễn ra mạnh mẽ. Bychowsky khi nghiên cứu thời gian phát triển của trứng Dactylogyrus vastator cho thấy khi nhiệt độ của nước từ 21,5 - 24,5oC thời gian phát triển của trứng từ lúc đẻ ra đến khi nở thành ấu trùng mất bốn ngày, ở 18,2oC là năm ngày, ở 16,4oC là bảy ngày. Theo Lyman, khi nhiệt độ của nước là 28oC thì thời gian phát triển của trứng là ba ngày, ở 24oC là bốn ngày, ở 8oC là 27 - 28 ngày, ở 4oC trứng không phát triển. 
· Bệnh do sán dây phân đốt: Tác nhân gây bệnh thuộc giống Bothriocephalus. Đây là loại sán ký sinh trong ruột các loài cá nuôi nước ngọt. Cơ thể chúng dài khoảng từ 20 - 230mm, phân đốt và đốt kéo dài hình chuỗi. Cơ thể chia thành 3 phần đốt đầu, đốt cổ, đốt thân. Đốt cổ không rõ. đốt đầu thường lớn, có dạng hình tim, có 2 rãnh ngoạm ở 2 bên để bám chắc vào tổ chức của ký chủ. Thân có màu trắng sữa, dài, được phân ra nhiều đốt. Đốt càng gần càng nhỏ, ngắn. Đốt càng xa đầu càng lớn và dài. Số đốt nhiều hay ít phụ thuộc vào chiều dài cơ thể. Cơ thể dài 3mm có 8 đốt thân, cơ thể dài từ 5 - 8,5mm có khoảng 18 - 23 đốt, dài 20 - 27mm có khoảng 45 - 56 đốt thân. 
Bothriocephalus không có cơ quan tiêu hoá, sự tiêu hoá thực hiện bằng thẩm thấu qua toàn bộ bề mặt cơ thể. Sán dây Bothriocephalus đẻ trứng và trứng cùng các đốt già theo phân của ký chủ sau cùng vào nước. Thường cơ thể đứt mỗi lần từ 5 - 6 đốt và số lượng trứng hàng vạn. Trứng có màu trắng xám, hình bầu dục. Quá trình phát triển của Bothriocephalus phức tạp, qua các giai đoạn ấu trùng và ký chủ khác nhau. Trứng của Bothriocephalus ở điều kiện khô 18 – 20oC, sau 15 - 20giờ thì chết. Trong điều kiện dung dịch NaCl 1% sau 12 giờ, trứng bị chết. Ở nhiệt độ 28 - 30oC sau 3 - 5 ngày trứng nở ra ấu trùng 6 móc, có hình cầu có lông tơ, có thể sống được 2 ngày trong nước. Nếu ấu trùng 6 móc bị các loài giáp xác ăn vào thì sau 5 ngày phát triển thành ấu trùng Procecoid. Cá ăn những loài vật chủ trung gian có nhiễm  ấu trùng Procecoid, dưới tác dụng của dịch tiêu hoá, ấu trùng giải thoát ra ruột. Sau 20 - 25 ngày phát triển thành ấu trùng trưởng thành. Ở nhiệt độ 28 - 29oC, sau 21 - 23 ngày tuyến sinh dục thành thục và bắt đầu đẻ trứng. Chu kỳ phát triển của sán Bothriocephalus phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ.

Khi ký sinh với cường độ thấp, sán hút chất dinh dưỡng của ký chủ. Khi hiện diện ở số lượng nhiều, ruột cá bị phồng to, túi dạ dày đường kính tăng 3 lần. Tổ chức tế bào ruột bị phá huỷ, thành ruột bị mỏng, trọng lượng cơ thể giảm. Tế bào sắc tố đen tăng. Cá có hiện tượng thiếu máu, cá ăn ít, nhiễm nặng có thể gây chết cá. 

· Bệnh Protoopalinois: Tác nhân gây bệnh là Protoopalina, ký sinh trong ruột cá, cơ thể cắt ngang có dạng hình tròn, trên thân có 20 - 23 đường tiêm mao, dùng để vận động. Kích thước 40-46 x 80-87µm. Protoopalina ký sinh đọan ruột sau của cá basa ở mọi lứa tuổi, ở lứa tuổi càng lớn tỉ lệ và cường độ nhiễm càng cao. Ký sinh trùng sống giữa các nếp gấp niêm mạc ruột lấy các chất thừa của ký chủ để dinh dưỡng. Khi ký sinh một mình, Protoopalina dù số lượng lớn cũng không gây tác hại nhưng khi ký chủ bị bệnh viêm ruột do vi trùng hay do nguyên nhân khác lại có Protoopalina xâm nhập vào với số lượng lớn sẽ làm bệnh nặng thêm nhanh chóng. Theo quan sát, Protoopalina có thể phá họai tế bào thượng bì ruột cá và làm cho từng bộ phận lõm vào thậm chí có thể làm tổn thương lớp tế bào thượng bì của thành ruột.

·  Bệnh do Amyloodinium sp.: Amyloodinium sp. thuộc loại ký sinh trùng đơn bào. Vòng đời Amyloodinium sp. được chia thành 3 giai đoạn: sinh trưởng dinh dưỡng, phân chia và hình thành bào nang, giai đoạn hình thành bào tử bơi tự do. Ở giai đoạn sinh trưởng, chúng xâm nhiễm qua mang, da và cơ thể vật chủ thông qua bộ phận tương tự như rễ có tác dụng như giác bám, sau đó ký sinh trùng rơi tự do vào môi trường và chuyển sang giai đoạn phân chia tạo bào nang, kích thước trung bình từ 80 - 100µm. Ở giai đoạn này tế bào chuyển sang phân chia thứ cấp trong bào nang, hình thành 256 bào tử. Bào tử được phóng thích sau đó và chuyển sang giai đoạn xâm nhiễm vật chủ mới. Vòng đời của Amyloodinium sp. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, có thể kéo dài từ 7 đến 20 ngày.  Amyloodinium sp. có khả năng chịu đựng cao đối với môi trường, đặc biệt ở giai đoạn tạo bào nang. Sự phân chia tế bào trong bào nang dừng lại khi nhiệt độ dưới 10 oC. Tế bào phân chia trong vòng 3 ngày ở nhiệt độ từ 22 – 25 oC. Bào tử khi phóng thích vào môi trường có thể tồn tại dạng tự do trong vòng 15 ngày. Khi đã bám vào vật chủ, roi bào tử sẽ rụng. Amyloodinium sp. có khả năng xâm nhập vào bên trong, như cơ hoặc bộ phận tiêu hóa. Cá bị nhiễm ký sinh trùng do ăn thức ăn sống có nhiễm mầm bệnh. Amyloodinium sp. gây chết tỷ lệ cao ở cá rô phi nuôi ở Hawai. Khi nuôi ở mật độ cao, cá bị nhiễm bệnh nhanh và khả năng chống chọi với bệnh kém.

· Bệnh nấm thuỷ mi (bệnh nấm nước): Tác nhân gây bệnh do 2 giống Saprolegnia và Achlya thuộc họ Saproleniales. Cá nhiễm nấm thường có những đốm giống như bông có màu trắng đến nâu trên da, vảy và mang giống như bông gòn. Trứng cá bị bệnh nấm có màu trắng đục. Nhìn qua kính hiển vi thấy nhiều sợi nấm bám xung quanh làm trứng bị hư. Bệnh nấm thủy mi không chọn lọc ký chủ, từ trứng đến cá trưởng thành đều có thể nhiễm bệnh. Đặc biệt cá nuôi ở mật độ dày, bị nhiễm bẩn đều xuất hiện bệnh nấm. Khi nhiệt độ nước từ 18 - 25oC, bệnh nấm phát triển mạnh nhất, thường vào mùa mưa, hoặc ở các bể cá nuôi trong nhà không có ánh sáng mặt trời.

· Bệnh nấm hạt Ichthyophonosis: Nấm nhiễm trên da, mang, cơ quan nội tạng và đường tiêu hoá. Biểu hiện lâm sàng thường phụ thuộc vào cường độ nhiễm của nấm tấn công trên các cơ quan khác nhau. Nấm Ichthyophonus sp. thường thấy bào nang nghỉ trong mô cá dạng hình cầu, kích thước 10-300µm. Trong bào nang có một vài bào tử đến hàng trăm bào tử. Nấm phát triển ở nhiệt độ từ 3 - 20 oC, tối ưu là 10 oC. Ở 30 oC nấm không phát triển. Nấm ký sinh ở nội tạng là chủ yếu, thấy ở các cơ quan như tim, gan, thận, lá lách, buồng trứng. Khi cắt mô thấy rõ các nấm hạt trong các tổ chức. Nấm hạt Ichthyophonus sp. sinh sản theo 2 dạng:

Dạng 1: túi bào nang trạng thái nghỉ ngơi sẽ nảy chồi, sau đó chúng phóng thích các bào tử con.

Dạng 2: túi bào nang trạng thái nghỉ ngơi sẽ vỡ ra và phóng thích các bào tử con.
c) Một số bệnh do yếu tố môi trường nuôi
· Bệnh acidosis: Da cá trở nên sậm màu, cá bơi lội bất thường, thường mổ vào thành bể, có khi da tạo thành lớp màng keo màu trắng rất dày. Cá bị bệnh là do môi trường có pH< 5. Phòng trị bệnh bằng cách không nuôi cá bằng nước nhiễm phèn hay có pH< 5, tăng pH bằng cách thay nước mới có pH trung tính hay dùng các loại hoá chất tăng pH.

· Bệnh sưng mắt:  Mắt cá bị đục hay kéo màng, sưng lồi một bên hay cả hai bên do các yếu tố cơ học khi thao tác không cẩn thận trong lúc bắt cá, xiphon thay nước hoặc xử lý hoá chất. Do đó bệnh này có thể phòng bệnh bằng cách tránh di chuyển cá nhiều, thay nước nhẹ nhàng, tránh xây sát khi xử lý hoá chất.
· Bệnh mất thăng bằng: Cá không điều chỉnh được vị trí trong bể, bơi nghiêng một bên, có thể trôi trong nước hoặc lộn ngược cơ thể. Có nhiều yếu tố tác động đến cá, trong đó sự thay đổi đột ngột nhiệt độ quá 5oC làm cá bị shock.
2.4. Yêu cầu mật độ, thời gian nuôi
a) Cá Koi

- Cá Koi chủ yếu được nuôi ao hoặc nuôi bè cho đến khi thành cá thương phẩm sẽ được chuyển lên nuôi ở bể ximăng hoặc bể kính. 
- Nguồn thức ăn: chủ yếu là trùn chỉ, bo bo đối với cá bột và cá giống, còn cá bố mẹ và cá thương phẩm thường sử dụng thức ăn công nghiệp và thức ăn tự pha chế giữa cám với cá tươi.

- Hình thức nuôi:

+ Nuôi bè: Mật độ nuôi từ  50-  100 con/m2, giống được thả quanh năm khi kết thúc vụ nuôi trước là thả lại ngay, thời gian 1 vụ nuôi thường 4,5 tháng đến 6 tháng. Cá giống thường được xử lý trước khi thả nuôi, một số hóa chất để xử lý như: muối, iodin, kháng sinh Oxytetracycline tắm trong 1 phút hoặc ngâm Tetracycline trong 1 giờ với liều lượng 1 - 2 viên/bao. Thức ăn thường dùng là thức ăn công nghiệp như Cargill, và thức ăn tự phối trộn có kết hợp với vitamin.

+ Nuôi ao: Ao nuôi được xử lý trước khi lấy nước trực tiếp từ sông vào. Trước mỗi vụ nuôi có xử lý ao bằng cách phơi ao 2 - 3 ngày, bón vôi với liều lượng 2,5 - 3 kg/100 m2, tiếp tục phơi 5 - 7 ngày rồi lấy nước vào, bón phân hữu cơ sau 1 tuần bắt đầu thả cá. Cá nhỏ cho ăn tảo Spirulina hoặc bobo, đối với cá lớn cho ăn thức ăn công nghiệp dạng viên. Một số hộ cho ăn thức ăn tự phối trộn cám xay, tấm, bèo. Nước cho ra vào trực tiếp theo thủy triều thường thay khoảng 30% và châm thêm khi hụt nước.
b) Cá Dĩa

- Hình thức nuôi: Hầu hết cá Dĩa được nuôi trong bể kính, ngoài ra còn nuôi kết hợp trong bạt và trong bể xi măng khi cá còn nhỏ, sau khi nuôi một thời gian cá sẽ được chuyển lên bể kính. 
- Đối tượng nuôi: vừa nuôi cá bố mẹ và thương phẩm, cá thương phẩm (23,5%) nuôi cá bố mẹ (5,8%). 

- Thức ăn: thường sử dụng chủ yếu là trùn chỉ và thịt bò tươi, ngoài ra còn bổ sung thêm các vitamin hoặc tảo.

- Nguồn nước cấp: thường sử dụng hai nguồn nước chính là nước giếng và nước máy. 
- Xử lý nguồn nước: các biện pháp dùng để xử lý nước trước khi thả nuôi là lọc thô, cho sục khí, hoặc để lắng tự nhiên, có một số hộ dùng vôi để chỉnh pH trước khi nuôi. Trong đó biện pháp thường được người dân ứng dụng là lọc thô, hoặc dùng lọc thô kết hợp với sục khí và chỉnh pH trước khi cấp nước. Thời gian từ lúc lấy nước để xử lý đến khi thả từ 24 đến 48 giờ. Nước được thay hàng ngày. Lượng nước thay phụ thuộc vào lứa tuổi của cá. Cá bố mẹ thay khoảng 10-30% lượng nước trong bể, và thay trên 50% - 100% lượng nước trong bể đối với cá con.

- Nguồn giống: nguồn cá Dĩa giống mà người dân thả nuôi chủ yếu là tự sản xuất và mua ngoài thị trường.

Các hộ nuôi thường không xử lý cá trước khi thả nuôi, một vài hộ xử lý trước khi thả và hoá chất thường dùng là muối, dùng để tắm cho cá giống. Cá giống được thả nuôi quanh năm. 
2.5. Quy trình, kỹ thuật chăm sóc cá Koi
a) Tình hình bệnh cá Koi
- Tuột nhớt: Cơ thể cá bị mất nhớt, cứng mình, trắng mắt, xảy ra đồng lọat sau vài giờ, cá thường ít hoạt động nên còn gọi là bệnh ngủ. Bệnh thường xảy ra vào đầu mùa mưa (tháng 4 đến tháng 6), ở mọi lứa tuổi và cỡ cá, gây chết từ rải rác đến hàng loạt nếu không xử lý kịp thời. Thường cá nhỏ chết nhiều hơn cá lớn. Tỷ lệ chết từ 60 - 70%.. Phòng trị bằng cách ngâm nước muối với nồng độ 3 - 7‰ trong 12 giờ sau 2 - 3 ngày hoặc thay 70% nước, bón vôi nâng pH thì bớt bệnh.

- Lở loét: Thân bị ghẻ tróc, lở loét, trầy da, đốm đỏ, cá bơi lờ đờ, bỏ ăn. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi với kiểu chết rải rác là do môi trường nước xấu, cá bơi va chạm vào nhau gây tổn thương là cơ hội cho các mầm bệnh phát sinh gây lở loét, nếu gặp trường hợp cá đang suy yếu thì bệnh sẽ nặng hơn. Dùng formol với nồng độ 5 ml/100 lít nước hết bệnh sau 3 ngày, hoặc tắm muối 1,5 kg/20 lít nước hoặc cho ăn kháng sinh Oxytetracyclin, có thể ngâm Tetracycline trong hồ 1 - 2 viên/20 lít nước.

- Phù mang: mang có mủ, các sợi mang dính lại với nhau, nhiều nhớt, nhạt màu và hoại tử làm cho cá khó thở nên dễ xảy ra chết hàng loạt với tỷ lệ 60 - 70%, bệnh thường xảy ra vào mùa lạnh. Sử dụng đồng sunfat 2,5 ppm tắm trong hồ, sục khí mạnh bệnh sẽ khỏi sau 24 giờ. Có thể dùng muối để tắm hoặc formol, xanh malachite.

- Đốm trắng: Trên da có những đốm trắng. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi cá, gây cho cá khó chịu nhưng không gây chết. Các hộ chữa trị bằng cách dùng muối để tắm hoặc formol, hoặc xanh malachite.

- Đường ruột: Bụng cá bị chướng to, cá bắt đầu chán ăn rồi bỏ ăn hoàn toàn sau 3 - 4 ngày bị chết. Thường chết rải rác với tỉ lệ dưới 5%. Bệnh xảy ra ở mọi tuổi và cỡ cá. Chữa trị bằng cách cho ăn kháng sinh Vime-ciprocin 500 g/300 kg cá trộn với thức ăn.

Những trở ngại lớn trong nghề nuôi cá cảnh hiện nay là nguồn nước và thị trường. Các triệu chứng thường gặp ở cá Koi: tuột nhớt, lở loét, phù mang, đốm trắng, đường ruột.
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	Cá Koi xuất huyết các vây, hoại tử gốc vây đuôi.
	Cá nhiễm bào tử trùng
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	Mang tưa - Cá Koi
	Mang cá chép bị xuất huyết, tiết nhớt, các sợi mang dính lại


Bào tử trùng là tác nhân gây bệnh khá nguy hiểm trên cá nước ngọt, mặc dù không gây chết khi cá nhiễm ở cường độ thấp nhưng bào nang nhờ có vách rất dày nên có thể tồn tại rất lâu trong môi trường nuôi và có thể chống chọi với các thuốc, hóa chất. Vì vậy việc chữa trị khi bị nhiễm bào tử trùng trên cá tỏ ra không hiệu quả. 
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	Cá bị loét màng bụng và gốc vi bụng sau gây nhiễm

	Cá bị loét màng bụng quanh vết tiêm


b) Qui trình phòng trị bệnh chung cho cá Koi

Cá thường bị bệnh khi thay đổi điều kiện môi trường nuôi do di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác hoặc khi thời tiết thay đổi, đặc biệt vào đầu mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và phát sinh bệnh. Một số biện pháp phòng bệnh chung trên cá chép:

· Ao được tẩy dọn kỹ trước khi thả cá, bón vôi CaCO3 (đá vôi) hoặc Ca(OH)2, phơi ao để diệt mầm bệnh

· Cá mua về phải biết rõ nguồn gốc, không bị nhiễm các mầm bệnh. Cá mới bắt về phải được cách ly kiểm dịch.

· Chọn cá giống khỏe mạnh. Trước khi thả nuôi, tắm cá bằng muối 3% để xát trùng vết thương do vận chuyển.

· Cho ăn vừa đủ, tránh dư thừa thức ăn làm ô nhiễm nước.

· Ngăn chặn các loài chim hoang dã và chim ăn thịt.
· Sử dụng riêng biệt các dụng cụ cho các ao nuôi khác nhau.
· Trong quá trình nuôi tránh gây sốc cá.
· Không nuôi chung với các loài cá khác có thể mang mầm bệnh.

· Vệ sinh môi trường nuôi thường xuyên bằng vôi bột tùy theo pH của nước ao. Vôi có tác dụng cung cấp Canxi cho ao, ổn định pH, khử trùng làm sạch nước ao. Nếu pH<7, dùng 2kg vôi/100 m3, từ 7 - 8,5 có thể dùng 1kg vôi/100m3, định kỳ bón 2 - 4 lần/tháng. Pha nước vôi loãng tạt đều ao để tiêu diệt mầm bệnh.

· Đối với cá nuôi bè: Hàng tháng treo ngập nước túi chứa 2 - 4kg vôi bột ở đầu bè, đặc biệt vào mùa nước đổ.
· Trộn kháng sinh cho ăn vào những thời điểm giao mùa hoặc trước khi vận chuyển cá. Sử dụng Sulphamerazine liều lượng 220mg/kg cá/ngày hoặc Oxytetracyclin 75mg/kg cá/ngày cho ăn kéo dài trong vòng 7 - 10 ngày.

· Khi cá yếu hoặc có dấu hiệu bệnh (thường xảy ra khi thay đổi môi trường nuôi), ngâm cá với Oxytetracyclin liều lượng 10g/100L nước, ngâm liên tục từ 5 - 7 ngày. Trong quá trình điều trị không nuôi nhốt cá ở mật độ quá cao và ngưng cho ăn trong vài ngày.
2.6. Quy trình, kỹ thuật chăm sóc cá Dĩa
a) Tình hình bệnh cá Dĩa
· Cá thường bệnh vào khoảng thời gian trời lạnh, lúc giao mùa hoặc trong mùa mưa. Các biểu biện bệnh thường gặp là: thân cá sậm màu, lở loét, chướng bụng, bỏ ăn, xuất huyết trong đó biểu hiện thường gặp nhất là thân sậm màu (còn gọi là bệnh đen thân). Khi bệnh xảy ra cá chết rải rác, đôi khi chết hàng loạt, tỉ lệ chết có thể lên đến 100%. Theo tình tình điều tra, cá bị nhiễm bệnh ở mọi lứa tuổi.
· Các bệnh thường gặp trên cá Dĩa: đen thân, lở loét, mủ đầu, sưng mang, đường ruột
· Đen thân: Qua thống kê kết quả điều tra, đen thân là một trong những triệu chứng thường gặp nhất trên cá đĩa. Cá bệnh trở nên sậm màu, tụ đáy, túm đuôi, bỏ ăn dần dần và chết. Biểu hiện đen thân kèm theo một lớp màng trắng bên ngoài (thường gọi là mốc). Theo người nuôi, đen thân thường chết rải rác, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến cá chết hàng loạt. Nếu bệnh nặng cá có thể chết từ 75 - 100%. 
Triệu chứng đen thân có thể nhiễm ở mọi lứa tuổi của cá Dĩa từ cá giống dưới 1 tháng tuổi đến cá trưởng thành, bệnh này có thể bị ở mọi lứa tuổi. Thời điểm cá Dĩa thường bị đen thân là khi thời tiết lạnh, lúc giao mùa hoặc có thể bị bệnh quanh năm.

Điều trị: khi cá Dĩa bị đen thân người nuôi thường sử dụng: Erythromycine, Tetracycline, Ampiciline, Oxytetracycline, Doxyciline, Metronidazole, Formol, muối. Người dân thường sử dụng kháng sinh và hoá chất trên để tắm và ngâm cho cá bệnh, và thường sử dụng thuốc theo kinh nghiệm.

· Bệnh lở loét, mủ đầu (hay lỗ ở đầu): Biểu hiện của bệnh: lở loét ở đầu, ở thân, có lúc bị cụt vây. Nhưng vùng da bị lở loét có màu khác với chỗ bình thường. Nếu phát hiện sớm bệnh sẽ điều trị hết, nếu phát hiện trễ thì cá sẽ bỏ ăn và chết hàng loạt có thể lên đến 90 - 100%. Bệnh này thường xuất hiện trên cá từ 3-6 tháng tuổi, cá trên 8cm, và trên cá bố mẹ. Cá thường bệnh vào lúc giao mùa hay mùa lạnh.

Điều trị: khi cá bệnh lở loét hay lỗ đầu, người nuôi thường sử dụng Ampiciline, Metronidazole và Tetracycline để tắm cho cá hoặc dùng Ampiciline và bột Iod rắc lên vết thương.

· Bệnh sưng mang: Biểu hiện của bệnh: mang màu tím, nắp mang bị hở không khép lại như cá bình thường, hô hấp nhanh hay bị thở gấp. 
· Bệnh đường ruột và chướng bụng: bao gồm các triệu chứng như: phân trắng, cá bỏ ăn, chướng bụng, ruột chứa hơi, dạ dày không có thức ăn. Bệnh này có thể nhiễm ở mọi lứa tuổi, làm cá chết rải rác. Thời điểm xảy ra bệnh là quanh năm hay vào mùa lạnh, nhưng đa số là quanh năm. Người nuôi thường sử dụng thuốc tiêu, rửa sạch trùn chỉ trước khi cho ăn để phòng bệnh, đồng thời sử dụng Erythromycine và Metronidazole ngâm cá 1 ngày, hôm sau rút bớt nước cũ và thêm nước mới vào.
· Tình hình sử dụng hoá chất và kháng sinh trong phòng và trị bệnh: Hầu hết người nuôi đều sử dụng hoá chất và kháng sinh trong phòng bệnh cho cá như Erythromycine, Tetracycline, Doxycilline, Metronidazole, Oxytetracycline, Formaline, Ampiciline thuốc tím, muối. Các loại hoá chất và thuốc trên cũng được sử dụng cho việc trị bệnh cá. Phương pháp trị bệnh chủ yếu là pha thuốc hoặc hoá chất vào bể và thả cá vào ngâm. Tuy nhiên việc chữa bệnh đôi khi tỏ ra không hiệu quả. Do đó vấn đề dịch bệnh được nhiều người dân nuôi cá quan tâm.
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	Cá bệnh bị loét mắt
	Cá bị loét thân, sậm màu


Cá Dĩa được nuôi bằng nguồn thức ăn chế biến rất giàu dinh dưỡng như tim bò, thịt bò, hoặc nguồn thức ăn từ tự nhiên như trùn chỉ. Ngoài ra trong thức ăn còn trộn nhiều loại vitamin và các thành phần khác. Phần lớn nước nuôi bị ô nhiễm do thức ăn dư thừa hoặc do kích cỡ thức ăn quá nhỏ khuyếch tán vào trong nước tạo điều kiện rất tốt cho vi khuẩn phát triển. Đây là điều kiện bất lợi gây bệnh cho cá nuôi trong bể kính, môi trường không có điều kiện thanh lọc làm sạch tự nhiên, đặc biệt khi nhiệt độ thời tiết lạnh và độ ẩm không khí cao làm cá vốn nhạy cảm với nhiệt độ trở nên yếu đi và không thể chống chọi được các tác nhân gây bệnh tấn công.
Cá Dĩa 15 ngày tuổi có biểu hiện bụng chướng to, cá có biểu hiện đói dữ dội, màu sắc cá nhợt nhạt, thường cắn xé nhau, đặc biệt vào ban đêm, chết nhiều, trong bể nước nuôi và ở hậu môn của cá có nhiều vệt trắng kéo dài, nhìn bằng mắt thường dễ tưởng nhầm là phân trắng. Sán ký sinh trong ruột cá, nếu nhiễm với số lượng nhiều chúng có thể làm tắc nghẽn ruột ở cá con, hoặc chúng chui vào trong túi mật và gây chết cá. Một số trường hợp không có sự hiện diện của sán nhưng có rất nhiều trứng sán trong ruột cá. Những trường hợp cá nhỏ, đoạn ruột của cá còn rất nhỏ và ngắn vì vậy dễ xảy ra hiện tượng tắc ruột khi nhiễm sán với số lượng nhiều. 
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	Cá bị nhiễm sán dây Bothriocephalus sp.
	


Đối với cá lớn: khi nhiễm sán dây Bothriocephalus sp., sán trưởng thành chui ra ngoài qua đường hậu môn, có thể quan sát thấy các sợi dài, trắng và dai dưới hậu môn của cá, nhìn kỹ bằng mắt thường thấy có sự phân khúc, dễ tưởng nhầm là phân trắng. Ở giai đoạn cá trưởng thành, sán dây không gây chết trên cá giống như giai đoạn cá nhỏ, tuy nhiên việc nhiễm sán ảnh hưởng đến sự tiêu hóa cũng như tình hình sức khỏe của cá, làm cá giảm ăn và có những biểu hiện mệt mỏi. 
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Biểu hiện mật sưng, đen, lách sưng                Cá sậm thân, lở loét ở vùng tổn thương

b) Quy trình phòng trị bệnh chung cho cá dĩa:

· Kiểm tra chất lượng cá giống bằng cảm quan hoặc xét nghiệm. Chọn đàn cá con khỏe mạnh, đồng đều, phản xạ nhanh nhẹn, đủ lớn (khoảng 18 - 21 ngày tuổi).

· Thay nước và xiphon mỗi ngày cho cá, tránh trường hợp nước nhiễm hữu cơ do thức ăn dư thừa gây bệnh cho cá.

· Khi trong trại nuôi có bể cá bệnh nên dùng riêng dụng cụ.

· Trường hợp cho cá ăn trùn chỉ hoặc các thức ăn tự nhiên: thả trùn trong thau nước, sục khí và xả nước liên tục, xử lý trước khi cho ăn từ 2 - 3 ngày để loại bỏ hết chất dơ của trùn chỉ.

· Trường hợp cho ăn thức ăn chế biến: tùy theo cỡ cá để có công thức chế biến thức ăn thích hợp. Tuy nhiên khi cho ăn thức ăn chế biến cần chú ý liều lượng và có chế độ cho ăn hợp lý, tránh dư thừa làm ô nhiễm nước. 

· Không cho cá ăn trùn chỉ hoặc các loại thức ăn tự nhiên khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là giai đoạn thời tiết chuyển mùa mưa – nắng trùn chỉ mang nhiều mầm bệnh.

· Định kỳ 2 tuần/lần, tắm muối hột 2 - 3% (20 - 30g/1L) trong 5 - 10 phút, hoặc tắm thuốc tím KMnO4 với liều 10ppm (1g/100l nước) trong 20 - 30 phút (tùy cỡ cá), sau đó thay nước mới hoàn toàn.
Điều quan trọng nhất trong việc trị bệnh là chẩn đoán đúng và sớm tác nhân gây bệnh.
* Bệnh do sán lá: 

· Tắm muối 3% (30g/1L nước) trong 5-10 phút, 2-3 ngày/lần. Tắm liên tục 3 lần.

· Tắm formalin 200ppm trong 15-30 phút, theo dõi cá cho đến khi nào thấy cá có biểu hiện hơi mệt (tùy theo tình trạng sức khỏe của cá). 2-3 ngày tắm 1 lần, liên tục  từ 2 đến 3 lần.

* Bệnh do Amyloodinium sp.: Dùng thuốc tím KMnO4 kết hợp với sử dụng muối ăn NaCl, theo tỉ lệ KMnO4: NaCl là 4:1 với liều dùng KMnO4 10ppm và muối là 2,5ppm (cân 1g thuốc tím và 250mg muối cho vào bể 100L nước) tắm cho cá từ 20-30 phút, 2-3 ngày tắm 1 lần, liên tục 3 lần. Tắm xong ngâm muối 3‰ (3g/1L) từ 5 đến 7 ngày liên tục.
* Bệnh do nhóm vi khuẩn Aeromonas sp.: Ngâm cá trong Oxytetracyclin nồng độ 2g/100L nước, ngâm mỗi ngày, kéo dài 5 - 7 ngày liên tục.
* Bệnh do nấm hạt Ichthyophonus sp.: Bệnh không có thuốc trị. Khi cá gặp bệnh này cần tăng nhiệt độ nước lên 32 - 340C để hạn chế sự phát triển của nấm.
KẾT LUẬN

Cá Koi chủ yếu được nuôi ao hoặc nuôi bè cho đến khi thành cá thương phẩm sẽ được chuyển lên nuôi ở bể ximăng hoặc bể kính, hộ nuôi từ cá bố mẹ, tự sản xuất giống và nuôi lên cá thương phẩm. Các biểu hiện bệnh thường gặp trên cá Koi là tuột nhớt, lở loét, phù mang, ngoài ra còn có các dạng đốm trắng và bệnh đường ruột. Các hộ thường dùng muối, formol, hoặc kháng sinh để điều trị. Hầu hết các trường hợp điều trị đều có kết quả. Trở ngại lớn nhất hiện nay đối với người nuôi là vấn đề nguồn nước và thị trường. 
Bên cạnh kỹ thuật nuôi cấy tế bào để phát hiện mầm bệnh SVCV, KHV trên cá Koi, cần phát triển thêm một số phương pháp khác để rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh. Quy hoạch một số vùng nuôi an toàn để có thể kiểm soát được chất lượng cá giống cũng như nguồn nước nuôi cá Koi, từ đó giảm thiểu những biến động lớn về môi trường tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển.

Đối với các hộ nuôi cá Dĩa thường cá bị bệnh vào mùa mưa hoặc khi thời tiết lạnh. Các bệnh thường gặp là đen thân, mốc mình, lở loét, sưng mang, đường ruột, trong đó thường gặp nhất là bệnh đen thân và có thể gây chết hàng loạt. Bệnh gặp ở hầu hết mọi lứa tuổi của cá. Cá nhiễm A. hydrophila cao nhất. Vi khuẩn này có liên quan đến những biểu hiện sậm thân, tụm vây, xuất huyết trên các mẫu cá dĩa. Sán lá đơn chủ Silurodiscoides sp. ký sinh chủ yếu trên mang. Trị bệnh do sán lá bằng cách tắm muối 30g/1L nước trong 10 - 15 phút hoặc formalin 200ppm trong 15 - 30 phút có hiệu quả. Amyloodinium sp. gặp nhiều trên cá, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa, gây sậm thân, tụ góc, tụm vây, cá yếu ớt, gây chết rải rác có thể đến 50% nếu không điều trị. Trị bệnh bằng cách tắm KMnO4 10ppm, đồng thời ngâm ở nồng độ 3‰ trong vòng 5 - 7 ngày. Nấm hạt Ichthyophonus sp. là tác nhân gây bệnh thường gặp trên cá con và cá lớn, gây chết nhiều ở cá con và bệnh gầy ở cá lớn. Bệnh không có thuốc chữa, tuy nhiên có thể hạn chế sự phát triển của nấm bằng cách nâng nhiệt độ môi trường nuôi. 

Chú dẫn:

Tài liệu này được biên soạn tóm tắt trên cơ sở đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu bệnh thường gặp trên cá koi (Cyprinus carpio), cá dĩa (Symphysodon discus) và các biện pháp phòng trị” do ThS. Nguyễn Ngọc Du – Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 làm chủ nhiệm và do Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM mạn phép được sử dụng để cung cấp cho nông dân.
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